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BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC THEO THÁNG

(ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ)
(Kèm theo Hướng dẫn số 263 /HD-HNT78 ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Trường Hữu Nghị T78)


I. Bảng chấm điểm
	TT
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm trừ
	Viên chức tự chấm điểm
	Tổ trưởng chấm điểm
	Hội đồng nhà trường chấm điểm

	I
	Kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao
	400 điểm
	
	
	
	
	

	I.1
	Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học
	40
	- Hoàn thành các loại kế hoạch không đúng thời gian quy định

- Kế hoạch xây dựng không theo hướng dẫn

- Chậm tiến độ một tuần so với chương trình của trường, kế hoạch cá nhân đã được phê duyệt nhưng không dạy bù trong khoảng thời gian một tháng tính từ thời điểm bị chậm
- Dạy không khớp chương trình của trường, kế hoạch cá nhân đã phê duyệt (thiếu tiết, thừa tiết, thay đổi thứ tự tiết dạy)
	10 điểm/1KH

10 điểm/1KH

20 điểm/lần

20 điểm/lần

30 điểm/lần
	
	
	

	I.2
	Thực hiện quy định về giáo án khi lên lớp
	20
	- Không có giáo án khi lên lớp

- Không nộp giáo án để kiểm tra theo yêu cầu
	20 điểm/lần

20 điểm/lần
	
	
	

	I.3
	Thực hiện quy định về ra đề, kiểm tra, chấm thi
	30
	- Đề kiểm tra thiếu ma trận, hướng dẫn chấm, thang, biểu điểm chi tiết theo quy định của trường
- Chậm nộp đề kiểm tra chung theo quy định của tổ, nhóm
- Không thực hiện đúng quy trình của trường về ra đề, kiểm tra, chấm điểm

- Làm lộ đề kiểm tra
	10 điểm/lần

10 điểm/lần

10 điểm/lần

30 điểm/lần
	
	
	

	I.4
	Thực hiện quy định về hồ sơ, sổ sách
	20
	- Thiếu hồ sơ, sổ sách chuyên môn theo quy đinh

- Hoàn thành hồ sơ, sổ sách chậm so quy định

- Vào điểm học bạ nhầm lẫn
	10 điểm/lần

10 điểm/lần

1 điểm/lỗi
	
	
	

	I.5
	Thực hiện quy định về thời gian lên lớp
	30
	- Bỏ giờ không có lý do

- Vào lớp muộn quá 5 đến <10 phút

- Vào lớp muộn quá 10 đến <20 phút
- Vào lớp muộn quá 20
- Ra khỏi lớp sớm trước 5 phút

- Ra khỏi lớp sớm trước 10 phút

- Ra khỏi lớp sớm trước 15 phút
	30 điểm/lần

10 điểm/lần

20 điểm/lần

30 điểm/lần

10 điểm/lần

20 điểm/lần

30 điểm/lần
	
	
	

	I.6
	Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá
	40
	- Thiếu đổi mới PPDH dẫn đến học sinh thiếu chủ động, tích cực trong việc học (thể hiện ở tiết dạy được đánh không đạt loại khá của cấp có thẩm quyền)
- Không thực hiện quy định về kiểm tra đánh giá của trường
	10 điểm/lần 

20 điểm/lần
	
	
	

	I.7
	Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn
	20
	- Không tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quyết định Hiệu trưởng
- Không tích cực tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm
	10 điểm/lần

10 điểm/lần
	
	
	

	I.8
	Tham gia tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh và cha mẹ học sinh trung học phổ thông. Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hội thi cho học sinh trung học phổ thông
	20
	Tham gia không tích cực các hoạt động theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền

	10 điểm/lần
	
	
	

	I.9
	Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức, hướng dẫn các hoạt động giáo dục HSSV
	      20
	Không phối hợp theo sự phân công của cấp có thẩm quyền
	10 điểm/lần
	
	
	

	I.10
	Chấp hành phân công của cấp có thẩm quyền
	40
	Không chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền
	40 điểm/lần
	
	
	

	I.11
	Tham gia quản lý, giáo dục HSSV ngoài giờ chính khóa; bồi dưỡng HSG, phụ đạo HSSV yếu kém
	30
	Bỏ trực quản lý HSSV

	30 điểm/lần
	
	
	

	I.12
	Tham gia nghiên cứu khoa học, SKKN
	20
	Đăng ký đề tài NCKH, SKKN nhưng không hoàn thành
	10 điểm
	
	
	

	I.13
	Kết quả giảng dạy
	40
	Kết quả giảng dạy bộ môn theo học kỳ quá thấp (Trên 50% dưới TB)


	10 điểm/lớp 
	
	
	

	I.14
	Kết quả công tác chủ nhiệm
	30
	- Xếp loại thi đua của lớp chủ nhiệm đợt 2 tụt hạng so với đợt 1 
- Không tổ chức cho lớp chủ nhiệm tham gia các hoạt động theo kế hoạch của trường
	1 điểm/bậc
20 điểm/lần
	
	
	

	II
	Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức
	200 điểm
	
	
	
	
	

	II. 1
	Ý thức trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh
	80
	- Uống rượu, hút thuốc tại nơi làm việc

- Trang phục, phù hiệu không đúng quy định của trường
- Phát ngôn thiếu văn hóa

- Thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ gây hậu quả phải khắc phục

- Quan hệ với học sinh không đúng mực
	20 điểm/lần
10 điểm/lần

20 điểm/lần

40 điểm/lần

80 điểm/lần
	
	
	

	II.2
	Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh
	60
	- Có hành động, lời nói xúc phạm nhân phẩm học sinh, sinh viên
- Xử phạt học sinh không đúng quy định, phạt tiền học sinh; yêu cầu học sinh đóng góp sai quy định

- Tổ chức hoặc tham gia dạy thêm không đúng quy đinh hiện hành
	30 điểm/lần
60 điểm/lần
60 điểm/lần
	
	
	

	II.3
	Tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
	40
	- Thiếu tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp, từ chối giúp đỡ trong điều kiện có thể

- Thiếu sự phối hợp với đồng nghiệp, đơn vị có liên quan làm ảnh hưởng hiệu quả công tác
	10 điểm/lần
10 điểm/lần
	
	
	

	II.4
	Thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân
	20
	Có thái độ thiếu lịch sự, thiếu tôn trọng trong giao tiếp với phụ huynh HSSV, người dân đến liên hệ làm việc với trường


	10 điểm/lần
	
	
	

	III
	Ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của trường
	250 điểm
	
	
	
	
	

	III.1
	Ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc được giao. Việc thực hiện quy định thời giờ nghỉ ngơi, làm việc
	150
	- Tự ý nghỉ việc 01 ngày làm việc
- Không đảm ngày công, nghỉ việc riêng không hưởng lương (được sự đồng ý của Hiệu trưởng) từ 11 ngày làm việc trở lên (không tính ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần)

- Không đảm ngày công, nghỉ việc riêng không hưởng lương (được sự đồng ý của Hiệu trưởng) từ 4 ngày đến <11 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần)
- Không đảm bảo ngày công, nghỉ việc riêng không hưởng lương (được sự đồng ý của Hiệu trưởng) từ 1 đến < 4 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng tuần)
Ghi chú: Nghỉ việc hưởng nguyên lương và nghỉ việc hưởng chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, tai nạn,..) không trừ điểm.
	150 điểm
100 điểm/lần

50 điểm/lần
20 điểm/lần
	
	
	

	III.2
	Ý thức tham gia các cuộc họp
	100
	- Tự ý nghỉ họp 

- Đi họp muộn 10 đến < 15 phút

- Đi họp muộn từ 15 đến 20 phút

- Đi họp muộn quá 20 phút
- Tự ý về sớm trước 10 phút

- Tự ý về sớm trước 20 phút

- Nói chuyện, làm việc riêng trong giờ họp đến mức bị nhắc nhở

- Dùng điện thoại trong giờ họp bị nhắc nhở
	100 điểm/lần
10 điểm

20 điểm

50 điểm
10 điểm

50 điểm

10 điểm/lần

10 điểm/lần
	
	
	

	IV
	Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức
	150 điểm
	
	
	
	
	

	IV.1
	Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước
	80
	- Vi phạm chính sách, pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên

- Tuyên truyền, phát ngôn trái với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	80 điểm
80 điểm
	
	
	

	IV.2
	Thực hiện nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản được giao
	40
	- Thiếu trung thực trong công việc, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Thiếu khách quan, bao che, thiên vị trong đánh giá, chấm điểm viên chức; trong đánh giá, xếp loại HSSV
- Chây ỳ, chểnh mảng, hời hợt trong công việc đến mức bị nhắc nhở
- Thiếu trách nghiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công gây mất mát, hư hỏng 

- Không tắt điện, khóa nước khi rời khỏi phòng làm việc

- Lãng phí văn phòng phẩm

- Thu chi quỹ lớp vượt so quy định chung của khối CN; tổ chức cho học sinh liên hoan, đi dã ngoại không được sự đồng ý của trường
	20 điểm/lần

20 điểm/lần

20 điểm/lần

40 điểm/lần

20 điểm/lần

20 điểm/lần

40 điểm/lần
	
	
	

	IV. 3
	Tham gia các hoạt động đoàn thể; các hoạt động nhân đạo, từ thiện
	30
	Thiếu tích cực trong việc tham gia các hoạt động theo kế hoạch của trường


	10 điểm/lần
	
	
	

	V
	Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ
	200
	
	
	
	
	

	V.1
	Ý thức chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc
	100
	- Chậm xây dựng kế hoạch đơn vị theo quy định
- Triển khai nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị chậm so kế hoạch chung của trường hoặc quá thời hạn cho phép của cấp trên

- Chậm hoàn thành báo cáo, văn bản theo yêu cầu của cấp trên.

-  Thiếu sự sáng tạo, đổi mới trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc
	20 điểm/KH

20 điểm/lần

20 điểm/lần

20 điểm/lần
	
	
	

	V.2
	Triển khai và thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị theo quy định của pháp luật
	100
	- Công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhưng không thực hiện, đùn đẩy cho đơn vị khác

- Thiếu tinh thần tự chịu trách nhiệm, có biểu hiện tranh công, đổ lỗi

- Cố ý tham mưu với lãnh đạo triển khai công việc trái với quy định của pháp luật, quy chế, quy định của trường. 
	20 điểm/lần

20 điểm/lần

100 điểm/lần
	
	
	

	VI
	Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách
	300
	
	
	
	
	

	VI.1
	Mức độ hoàn thành công việc của đơn vị được giao quản lý, điều hành
	300
	- Không hoàn thành khối lượng công việc được giao theo kế hoạch hoặc theo sự phân công của lãnh đạo trường

- Hoàn thành công việc nhưng chất lượng, hiệu quả thấp.
	100 điểm/CV

50 điểm/CV
	
	
	


	Tổng số điểm viên chức tự chấm đạt: ……….. điểm
Trong đó: - Điểm chuẩn: …….
                 - Điểm thưởng: …….
           - Điểm trừ: ………..
	Tổng số điểm tổ trưởng chấm: ……….. điểm
Trong đó: - Điểm chuẩn: …………

                 - Điểm thưởng: ………..

                 - Điểm trừ:……………..

	
	Tổng số điểm Hội đồng nhà trường chấm:………..điểm
Trong đó: - Điểm chuẩn: …………

                 - Điểm thưởng: ………..

                 - Điểm trừ:…………….


II. Quy định về điểm thưởng:

Điểm thưởng dùng để tính cho các tiêu chí quy định tại điểm I.11, I.12, I.13, I.14, V.1, VI.1 được phân bổ như sau: 

I.11: Có học sinh đạt giải HSG bộ môn cấp trường được thưởng 50 điểm/giải; có học sinh đạt giải HSG bộ môn cấp thành phố được thưởng 100 điểm/giải, cấp quốc gia được thưởng 200 điểm/giải; có HS đạt giải (hoặc Huy chương) trong các Hội thi văn hóa, văn nghệ, TDTT,…cấp trường được thưởng 50 điểm/giải, cấp huyện 70 điểm/giải, cấp thành phố 100 điểm/giải, cấp quốc gia 200 điểm/giải.   
I.12: Có SKKN được xếp loại A cấp trường được thưởng 100 điểm; loại B cấp trường được thưởng 80 điểm; loại C cấp trường được thưởng 50 điểm.

I. 13: Kết quả giảng dạy bộ môn đạt trên 60% loại Khá, Giỏi được thưởng 50 điểm; đạt trên 70% loại Khá, Giỏi được thưởng 100 điểm.
I.14: Xếp loại thi đua của lớp đợt 2 tăng so với đợt 1 được thưởng 20 điểm/bậc. GVCN các lớp xếp hạng thi đua theo đợt từ hạng 1 đến hạng 10 khối DTNT (từ hạng 1 đến hạng 3 khối Tiếng Việt) được thưởng số điểm tương ứng từ 100 điểm đến 10 điểm (từ 100 điểm đến 80 điểm).
V.1, VI.1: Hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên, công việc được giao vượt tiến độ so với kế hoạch, phân công của lãnh đạo, đạt hiệu quả cao được Hội đồng nhà trường đánh giá, ghi nhận được thưởng từ 50 đến 200 điểm tùy theo tính chất công việc. 

III. Quy định về đánh giá, xếp loại viên chức theo tháng

1. Loại A: Đạt từ 1350 điểm trở lên, trong đó không có mục nào 0 điểm.


2. Loại B: Đạt từ 1050 đến dưới 1350 điểm, trong đó không có mục nào 0 điểm.


3. Loại C: Đạt từ 750 đến dưới 1050 điểm, trong đó các mục I.2, I.3, I.5, I.10, II.1, II.2, III.1, III.2, IV.1, IV.2, V.1, VI.1 không có mục nào 0 điểm.


4. Loại D: Không đạt loại A, B, C.

Lưu ý: Nếu có điểm thưởng thì ghi rõ nội dung được điểm thưởng vào cuối bản chấm điểm.


Nội dung được điểm thưởng:...........................................................................................................................................................................
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